
Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 - Mã đề 25 

Đề thi toán lớp 2 – Đề thi học kì 1 lớp 2 

Đề thi số 25 

I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Số lớn nhất trong các số: 70; 39; 91; 48 là số nào? 

A. 39  

B. 70  

C. 48  

D. 91 

Câu 2. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 

Kết quả phép tính 47 + 35 = ? 

A. 82  

B. 72  

C. 12  

D. 42 

Câu 3. (0,5 điểm ) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Kết quả phép tính 51 – 12 = ? 

A. 41  

B.63  

C. 39  

D. 49 

Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Tìm x , biết x + 29 = 45 

A. x = 74 
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B. x = 16 

C. x = 26 

D. x = 24 

Câu 5. (1 điểm) Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? 

A. 3 giờ. 

B. 6 giờ 

  

C. 9 giờ 

D. 12 giờ 

Câu 6. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

4 dm = ……cm 

A. 4 cm  

B. 44cm  

C. 40cm  

D. 14 cm 

Câu 7. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? 

 A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4 

Câu 8. (1 điểm) Đúng thì ghi Đ, sai thì ghi S vào ô vuông: 

Hình vẽ dưới đây có số hình tứ giác là: 

- Có 2 hình tứ giác    .... 
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- Có 3 hình tứ giác    .... 

II. Phần tự luận: (3 điểm) 

Câu 9. (1 điểm) Đặt tính rồi tính: 

39 + 14;  

48 + 17;  

72 - 34; 

100 - 25. 

Câu 10. (2 điểm) Thùng to đựng được 72l dầu, thùng nhỏ đựng được ít hơn thùng to 15l dầu. 

Hỏi thùng nhỏ đựng được bao nhiêu lít dầu?  
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Đáp án 

I. Phần trắc nghiệm:  

Câu 1. D. 91 

Câu 2. A. 82 

Câu 3. C. 39 

Câu 4. B. x = 16 

Câu 5 . A. 3 giờ 

Câu 6. C. 40 

Câu 7. C. 3 

Câu 8: 

 - Có 2 hình tứ giác ..S.. 

 - Có 3 hình tứ giác ..Đ.. 

II. Phần tự luận: 

Câu 9. 

39 + 14 = 53 

48 + 17 = 65 

72 - 34 = 38 

100 - 25 = 75 

Câu 10. 

Số lít dầu thùng nhỏ đựng được là: 

72 – 15 = 57 (l) 

Đáp số: 47 lít dầu. 
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